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CHỦ ĐỀ: CÁC LỰC CƠ HỌC


PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Bài 11: LỰC HẤP DẪN

a/  Lực hấp dẫn
- Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực, gọi là lực hấp dẫn.

- Khác với lực đàn hồi và lực ma sát là sự tiếp xúc, lực hấp dẫn là lực tác dụng từ xa, qua khoảng không gian giữa vật.

b/  Định luật vạn vật hấp dẫn
- Nội dung: Hai chất điểm bất kì hút với nhau bằng một lực tỉ lệ thuận với tích các khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

- Biểu thức:  
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  gọi là hằng số hấp dẫn.
m1, m2 :  Khối lượng của hai vật.





R: khoảng cách giữa hai vật.

- Phạm vi áp dụng: 
· Khoảng cách giữa hai vật rất lớn so với kích thước của chúng.

· Các dạng đồng chất và có dạng hình cầu. Khi ấy r là khoảng cách giữa hai tâm và lực hấp dẫn nằm trên đường nối tâm và đặt vào hai tâm đó.

c/  Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn
- Trọng lực mà Trái Đất tác dung lên một vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất với vật đó. Trọng lực đặc vào một điểm đặc biệt của vật, gọi là trọng tâm của vật.

- Độ lớn của trọng lực (tức trọng lượng): [image: image3.wmf](
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 với m là khối lượng của vật, h là độ cao của vật so với mặt đất, M và R là khối lượng và bán kính của Trái Đất.

- Mặc khác, ta có: [image: image4.wmf](
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- Nếu vật ở gần mặt đất [image: image5.wmf](
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                                      Mối liên hệ gia tốc ở độ cao h và ở mặt đất:  gh = 
[image: image7.wmf]2

2

)

(

.

h

R

R

g

+


Lưu ý: Trọng lực 
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: 

+ Điểm đặt: trọng tâm

+ Phương thẳng đứng

+ Chiều hướng xuống dưới

+ Độ lớn P=m.g
Bài 12: LỰC ĐÀN HỒI:

a/  Điều kiện xuất hiện:   Lực đàn hồi xuất hiện khi một vật bị biến dạng và có xu hướng chống lại nguyên nhân gây ra biến dạng.


b/  Định luật Húc
- Giới hạn đàn hồi: Dùng một lực F để kéo dãn lò xo. Khi lực F có giá trị nhỏ, nếu thôi tác dụng thì lò xo trở về hình dạng và kích thước ban đầu. Khi lực F lớn hơn một giá trị nào đó thì nếu thôi tác dụng, lò xo không trở về hình dạng và kích thước ban đầu được. Giới hạn của lực F mà lò xo còn có tính đàn hồi gọi là giới hạn đàn hồi của lò xo.

- Nội dụng định luật Húc:  " Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của 
lò xo tỉ lệ với độ biến dạng của lò xo ".

· Biểu thức định luật Húc:  [image: image9.wmf]đ
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· k là hệ số đàn hồi (hay độ cứng) của lò xo, có đơn vị là [image: image10.wmf](
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. Hệ số đàn hồi phụ thuộc vào vào chất thép dùng làm lò xo, số vòng lò xo, đường kính của vòng xoắn và đường kính của tiết diện dây thép làm lò xo.

· [image: image11.wmf]l
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 là độ biến dạng của lò xo (dãn hay nén), đơn vị [image: image12.wmf](
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c/  Đặc điểm của lực đàn hồi
- Gốc: trên vật gây biến dạng.

- Phương: phương của biến dạng (trục lò xo, phương dây căng, vuông góc với mặt tiếp xúc).

- Chiều: ngược chiều với chiều biến dạng.

- Độ lớn: [image: image13.wmf]l
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       Lưu ý: Lực đàn hồi do trọng lực:P = Fđh
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d/  Lực căng và lực pháp tuyến
Lực đàn hồi còn xuất hiện ở những vật đàn hồi khác khi bị biến dạng.

- Đối với dây cao su hay dây thép, lực đàn hồi chỉ xuất hiện khi bị ngoại lực kéo dãn, trong trường hợp này lực đàn hồi được gọi là lực căng. Lực căng có điểm điểm đặc và hướng giống như lực đàn hồi của lò xo khi bị dãn (T là lực căng).

- Đối với các mặt tiếp xúc bị biến dạng khi ép vào nhau thì lực đàn hồi có phương vuông góc với mặt tiếp xúc. Trường hợp này lực đàn hồi gọi là áp lực hay lực pháp tuyến.
Bài 13:LỰC MA SÁT

1./ Đặc điểm chung của 3 loại lực ma sát :



( Xuất hiện ở mặt tiếp xúc và ngược với hướng chuyển động.



( Có độ lớn ỉ lệ với áp lực N, là lực có phương vuông góc với mặt tiếp xúc.



( Có độ lớn không phụ thuộc vào diện tích mặt tiếp xúc.


2./ Lực ma sát trượt: 
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( Xuất hiện tại bề mặt tiếp xúc khi có chuyển động trượt tương đối giữa 2 bề mặt tiếp xúc và cản trở chuyển động của vật trượt.

( Các yếu tố của lực ma sát trượt:

+ Điểm đặt: đặt lên vật, sát bề mặt tiếp xúc.

+ Phương: song song với bề mặt tiếp xúc.

+ Chiều: ngược chiều với chiều chuyển động tương đối so với bề mặt tiếp xúc.

+ Độ lớn: Fmst = μt.N . 
Với N: Độ lớn áp lực (phản lực của mặt tiếp xúc) 


3./  Lực ma sát lăn :
FmsL = μ.N
(N)

Tương tự như lực ma sát trượt nhưng chỉ xuất hiện trong chuyển động lăn, với hệ số ma sát lăn nhỏ hơn hệ số ma sát trượt rất nhiều lần. 

4./ Lực ma sát nghỉ:
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( Xuất hiện tại bề mặt tiếp xúc, do bề mặt tiếp xúc tác dụng lên vật khi có ngoại lực [image: image56.wmf]N
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hoặc thành phần của ngoại lực song song bề mặt tiếp xúc tác dụng làm vật có xu hướng chuyển động, giúp cho vật đứng yên tương đối trên bề mặt của vật khác.

( Các yếu tố của lực ma sát nghỉ: (hình vẽ)

+ Điểm đặt: lên vật sát bề mặt tiếp xúc.

+ Phương: song song với bề mặt tiếp xúc.

+ Chiều: ngược chiều với lực (hợp lực) của ngoại lực (các ngoại lực và 

thành phần của ngoại lực song song với bề mặt tiếp xúc [image: image20.wmf]t
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) hoặc xu hướng chuyển động
                                                                                                                                                  của vật.

+ Độ lớn: Fmsn = Ft [image: image21.wmf]£

 Fmsn Max ≈ μt.N = Fmst   

Ft: Độ lớn của ngoại lực( thành phần ngoại lực) song song với bề mặt tiếp xúc.

*/ Chú ý: TH nhiều lực tác dụng lên vật thì Ft là độ lớn của hợp lực các ngoại lực và thành phần của ngoại lực song song với bề mặt tiếp xúc.  
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Bài 14: LỰC HƯỚNG TÂM

1./ Lực hướng tâm
( Định nghĩa:  Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.

( Các yếu tố của lực hướng tâm:

+ Điểm đặt: đặt lên vật chuyển động tròn.

+ Phương: trùng với đường thẳng nối vật và tâm quỹ đạo.
+ Chiều: từ vật hướng vào tâm quỹ đạo.
+ Độ lớn: theo công thức: 
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2./ Chuyển động li tâm
Xét một vật đặt tại điểm M trên mặt bàn nằm ngang, bàn quay quanh trục thẳng đứng đi qua O với vận tốc góc ( như hình vẽ. Lực hướng tâm là lực ma sát nghỉ [image: image24.wmf](
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( Khi vận tốc góc ( còn nhỏ, lực ma sát nghỉ cân bằng với lực quán tính li tâm [image: image25.wmf]Þ

 vật không bị trượt trên mặt bàn.

( Khi vận tốc góc ( lớn, lực quán tính li tâm lớn hơn lực ma sát nghỉ cực đại [image: image26.wmf]Þ

 làm vật trượt trên mặt bàn ra xa tâm quay, tức là làm cho vật chuyển động li tâm.

*./ Lưu ý
( Không ma sát: cầu võng lên [image: image27.wmf]2
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 và cầu võng xuống [image: image28.wmf]2
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( Điều kiện để vật không bị văng ra khỏi mặt bàn: [image: image29.wmf](
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( Cần nắm vững các công thức chuyển động tròn đều: [image: image30.wmf]ω
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PHẦN 2: TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT

Bài 11: LỰC HẤP DẪN

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Càng lên cao thì gia tốc rơi tự do càng nhỏ.


B. Để xác định trọng lực tác dụng lên vật người ta dùng lực kế.

C. Trọng lực tác dụng lên vật tỉ lệ với trọng lượng của vật.

D. Trọng lượng của vật không phụ thuộc vào trạng thái chuyển động của vâṭ đó.
Câu 2. Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều giảm đi phân nửa thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn

A. giảm đi 8 lần.

B. giảm đi một nửa.

C. giữ nguyên như cũ.

D. tăng gấp đôi.

Câu 3: Khi nói về lực hấp dẫn giữa hai chất điểm, phát biểu nào sau đây sai?

    
A. Lực hấp dẫn có phương trùng với đường thẳng nối hai chất điểm.

    
B. Lực hấp dẫn có điểm đặt tại mỗi chất điểm.

C. Lực hấp dẫn của hai chất điểm là cặp lực trực đối.

    
D. Lực hấp dẫn của hai chất điểm là cặp lực cân bằng.

Câu 4: Một vật có khối lượng m đặt ở nơi có gia tốc trọng trường g. Phát biểu nào sau đây sai?

    
A. Trọng lực có độ lớn được xác định bởi biểu thức P = mg.

    
B. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.

    
C. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

    
D. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

Câu 5: Một vật có khối lượng m, ở độ cao h so với mặt đất. Gọi M là khối lượng Trái Đất, G là hằng số hấp dẫn và R là bán kính Trái Đất. Gia tốc rơi tự do tại vị trí đặt vật có biểu thức là:

A. 
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Câu 6: Một viên đá đang nằm yên trên mặt đất, lực hấp dẫn do Trái Đất tác
dụng vào hòn đá có giá trị:

A. lớn hơn trọng lượng của hòn đá.
B. nhỏ hơn trọng lượng của hòn đá.

    
C. bằng trọng lượng của hòn đá

D. bằng 0.
Câu 7: Cho hai quả cầu đồng chất có cùng bán kính. Nếu bán kính của hai quả cầu này và khoảng cách giữa chúng giảm đi 2 lần thì lực hấp dẫn giữa chúng sẽ:
A. Không thay đổi

B. Tăng bốn lần

C. Giảm 4 lần

D. Giảm 16 lần

Câu 8: Lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng và lực hấp dẫn do Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất là hai lực:
A. cân bằng
B. trực đối

C. cùng phương cùng chiều
D. có phương không trùng nhau

Câu 9: Hai chất điểm bất kì hút nhau với một lực

A. tỉ lệ nghịch với tích hai khối lượng, tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa chúng

B. tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng, tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng
C. tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng

D. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng

Câu 10: Lực hấp dẫn giữa hai vật

A. giảm đi hai lần khi khoảng cách tăng hai lần.


B. tăng 4 lần khi khối lượng mỗi vật tăng hai lần
C. có hằng số hấp dẫn có giá trị G = 6,67.1011 N/kg2 trên mặt đất

D. có hằng số G của các hành tinh càng gần Mặt Trời thì có giá trị càng lớn

Câu 11: Khi khối lượng hai vật đều tăng gấp đôi, còn khoảng cách giữa chúng tăng gấp ba thì độ lớn lực hấp dẫn sẽ

A. không đổi


B. giảm còn một nửa


C. tăng 2,25 lần


D. giảm 2,25 lần .
Câu 12: Chọn phát biểu sai về lực hấp dẫn giữa hai vật?

A. Lực hấp dẫn tăng 4 lần khi khoảng cách giảm đi một nửa.
B. Lực hấp dẫn không đổi khi khối lượng một vật tăng gấp đôi còn khối lượng vật kia giảm còn một nửa.
C. Rất hiếm khi lực hấp dẫn là lực đẩy.
D. Hằng số hấp dẫn có giá trị như nhau ở cả trên mặt Trái Đất và trên Mặt Trăng.
Câu 13: Gia tốc của hòn đá ném thẳng lên sẽ

A. nhỏ hơn gia tốc của hòn đá ném xuống.

B. bằng gia tốc của hòn đá ném xuống
C. giảm dần.

D. bằng không khi lên cao tối đa.

Câu 14 : Chọn câu sai:

A. Trọng lực của vật là sức hút của Trái Đất lên vật.
B. Trọng lượng của vật là tổng hợp của trọng lực và lực quán tính
C. Trọng lượng của vật có thể tăng hoặc giảm.
D. Trọng lực luôn hướng xuống và có độ lớn P = mg.
Câu 15: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì:
A. tỉ lệ nghịch với tích hai khối lượng của chúng.
B. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng
C. tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa chúng
D. tỉ lệ thuận với bình phương hai khối lượng của chúng.
Bài 12: LỰC ĐÀN HỒI

Câu 1: Công thức của định luật Húc là:
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Câu 2: Câu nào sau đây là không đúng ?

A. Lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.

B. Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

C. Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm tỉ lệ với tích khối lượng của hai vật.

D. Lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ với bình phương độ biến dạng của lò xo.

Câu 3: Treo các quả nặng khối lượng m vào đầu dưới của một lò xo nhẹ, có độ cứng k, đầu trên của lò xo gắn cố định. Biết gia tốc rơi tự do tại nơi làm thí nghiệm là g. Độ dãn của lò xo phụ thuộc vào những đại lượng nào ?
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Câu 4: Chọn câu sai:


A. Lực đàn hồi xuất hiện khi vật bị biến dạng và trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi tỉ lệ với độ biến dạng.


B.Lực đàn hồi có hướng ngược với hướng của biến dạng


C. Độ cứng k phụ thuộc vào kích thước và bản chát của vật đàn hồi


D. Giới hạn đàn hồi là độ giãn tối đa mà lò xo chưa bị hư

Câu 5: Điều nào sau đây là sai khi nối về đặc điểm của lực đàn hồi?


A. Lực đàn hồi xuất hiện khi lực có tính đàn hồi bị biến dạng


B. Khi độ biến dạng của vật càng lớn thì lực đàn hồi cũng càng lớn, giá trị của lực đàn hồi là không giới hạn


C. Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ với độ biến dạng của vật biến dạng


D. Lực đàn hồi luôn ngược hướng với biến dạng

Câu 6: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào không xuất hiện lực đàn hồi 


A. Lốp xe ô tô khi đang chạy 






B. Áo len co lại khi giặt bằng nước nóng


C. Qủa bóng bàn nảy lên khi rơi xuống mặt bàn




D.Mặt bàn gỗ khi đặt quả tạ

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không chính xác?


A. Một quả bóng bàn rơi chạm sàn rồi bật trở lại do tính đàn hồi của vật và sàn


B. Mặt lưới của vợt cầu lông được đan căng để tăng tính đàn hồi


C. Một viên gạch rơi xuống sàn bị vỡ ra vì nó không có tính đàn hồi


D. Lực căng của1 sợi dây có bản chất là lực đàn hồi

Câu 8: Kết luận nào sau đây không đúng đối với lực đàn hồi.

A. Xuất hiện khi vật bị biến dạng.

B. Luôn là lực kéo.

C. Tỉ lệ với độ biến dạng.


D. Luôn ngược hướng với lực làm nó bị biến dạng.

Câu 9: Chọn đáp án đúng:Trong giới hạn đàn hồi của lò xo, khi lò xo biến dạng hướng của lực đàn hồi ở đầu lò xo sẽ
A. hướng theo trục và hướng vào trong.

B. hướng theo trục và hướng ra ngoài.

C. hướng vuông góc với trục lò xo.

D. luôn ngược với hướng của ngoại lực gây biến dạng.

Câu 10: Lực đàn hồi xuất hiện khi:

A. vật có tính đàn hồi bị biến dạng.

B. vật chuyển động có gia tốc.

C. vật đặt gần mặt đất.



D. vật đứng yên.


Câu 11: Khi nói về đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo. Phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Lực đàn hồi luôn ngược hướng với hướng biến dạng của lò xo.

B. Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ với độ biến dạng của lò xo.

C. Khi độ biến dạng của lò xo càng lớn thì lực đàn hồi có giá trị càng lớn, không có giới hạn.

D. Lực đàn hồi của lò xo có phương trùng với trục của lò xo.

Câu 12: Khi nói về lực đàn hồi của lò xo. Phát biểu nào sau đây là sai?
    A. Lực đàn hồi luôn có chiều ngược với chiều biến dạng của lò xo.

    B. Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi luôn tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.

    C. Khi lò xo bị dãn, lực đàn hồi có phương dọc theo trục lò xo.

    D. Lò xo luôn lấy lại được hình dạng ban đầu khi thôi tác dụng lực.

Câu 13. Chọn đáp án đúng. Giới hạn đàn hồi của lò xo là giới hạn trong đó lò xo:
A. còn giữ được tính đàn hồi.





B. không còn giữ được tính đàn hồi.

C. bị mất tính đàn hồi.






D. bị biến dạng dẻo.

Bài 13: LỰC MA SÁT

Câu 1: Câu nào đúng ? Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có :
A. lực ma sát.                    


B. phản lực.                 
C. lực tác dụng ban đầu.                    
D. quán tính.

Câu 2: Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu diện tích hai mặt tiếp xúc tăng lên ?

A. Tăng lên.                   


B. Giảm đi                       
C. Không thay đổi.                           
D. Không biết được.

Câu 3: Lực ma sát trượt là lực không có đặc điểm nào sau đây?


A. ngược chiều với chiều chuyển động của vật.


B. phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc.


C. phụ thuộc vào độ lớn của áp lực.


D. phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng hai mặt tiếp xúc.

Câu 4: Một vật trượt trên một mặt phẳng, khi tốc độ của vật tăng thì hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng

A. không đổi.                                                    
B. giảm xuống.   

C. tăng tỉ lệ với tôc độ của vật.                        
D. tăng tỉ lệ bình phương tốc độ của vật.

Câu 5: Lực ma sát trượt

A. chỉ xuất hiện khi vật đang chuyển động chậm dần.           
B. phụ thuộc vào độ lớn của áp lực
C. tỉ lệ thuận với vận tốc của vật.                                           
D. phụ thuộc vào diện tích mặt tiếp xúc

Câu 6: Trong các cách viết công thức của lực ma sát trượt sau đây, cách viết nào đúng?
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Câu 7: Chọn phát biểu đúng. 

A. Lực ma sát trượt phụ thuộc diện tích mặt tiếp xúc.

B. Lực ma sát trượt phụ thuộc vào tính chất của các mặt tiếp xúc.

C. Khi một vật chịu tác dụng của lực F mà vẫn đứng yên thì lực ma sát nghỉ lớn hơn ngoại lực.

D. Vật nằm yên trên mặt sàn nằm ngang vì trọng lực và lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật cân bằng nhau.

Câu 8: Chọn phát biểu đúng

A. Hệ số ma sát trượt lớn hơn hệ số ma sát nghỉ.                           
B. Lực ma sát luôn cản trở chuyển động của vật.

C. Lực ma sát xuất hiện từng cặp trực đối vào hai vật tiết xúc.      
D. Hệ số ma sát phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc.

Câu 9: Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu khối lượng của vật đó giảm 2 lần thì hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ:

A. tăng 2 lần.                

B. tăng 4 lần.                  
C. giảm 2 lần.                  
 
D. không đổi.
Câu 10: Một người đẩy một vật trượt thẳng nhanh dần đều trên sàn nhà nằm ngang với một lực nằm ngang có độ lớn 500N. Khi đó, độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật sẽ:

A. lớn hơn 500N.          

B. nhỏ hơn 500N.           
C. bằng 500N.              

D. bằng độ lớn phản lực tác dụng lên vật.
Bài 14: LỰC HƯỚNG TÂM

Câu 1.  Một vật khối lượng m đang chuyển động tròn đều trên một quỹ đạo bán kính r với tốc độ góc 
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Câu 2.  Một vật đang chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực hướng tâm F. Nếu bán kính quỹ đạo gấp hai lần so với trước và đồng thời giảm tốc độ quay còn một nửa thì so với ban đầu, lực hướng tâm
A. Giảm 8 lần.
B. Giảm 4 lần.
C. Giảm 2 lần.
D. Không thay đổi.

Câu 3.  Điều nào sau đây là đúng khi nói về lực tác dụng lên vật chuyển động tròn đều?
A. Ngoài các lực cơ học, vật còn chịu thêm tác dụng của lực hướng tâm.

B. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật đóng vai trò là lực hướng tâm.

C. Vật chỉ chịu tác dụng của lực hướng tâm.

D. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật nằm theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm khảo sát.

Câu 4.
Chọn phát biểu sai

A. Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất do lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm.

B. Xe chuyển động vào một đoạn đường cong (khúc cua), lực đóng vai trò hướng tâm luôn là lực ma sát.
C. Xe chuyển động đều trên đỉnh một cầu võng, hợp lực của trọng lực và phản lực vuông góc đóng vai trò lực hướng tâm.

D. Vật nằm yên đối với mặt bàn nằm ngang đang quay đều quanh trục thẳng đứng thì lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hướng tâm.

Câu 5.
Chọn câu sai
A. Lực nén của ôtô khi qua cầu phẳng luôn cùng hướng với trọng lực.

B. khi ôtô qua cầu cong thì lực nén của ôtô lên mặt cầu luôn cùng hướng với trọng lực.

C. Khi ôtô qua khúc quanh, ngoại lực tác dụng lên ôtô gồm trọng lực, phản lực của mặt đường và lực ma sát nghỉ.

D. Lực hướng tâm giúp cho ôtô qua khúc quanh an toàn.

Câu 6.
Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích nào kể sau đây?
A. Giới hạn vận tốc của xe.
B. Tạo lực hướng tâm.
C. Tăng lực ma sát.

D. Cho nước mưa thoát dễ dàng.

Câu 7.
Chọn câu sai
A. Vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì chuyển động thẳng đều nếu vật đang chuyển động.

B. Vectơ hợp lực có hướng trùng với hướng của vectơ gia tốc vật thu được.

C. Một vật chuyển động thẳng đều vì các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau.

D. Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn quanh Trái Đất là do Trái Đất và Mặt Trăng tác dụng lên vệ tinh 2 lực cân bằng.
Câu 8.
Một vật khối lượng m đặt trên đĩa quay đều với vận tốc góc 
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. Vật đã vạch nên đường tròn bán kính R. Vật đã chuyển động tròn nên lực đóng vai trò lực hứơng tâm là:

A. Trọng lực.

B. Phản lực của đĩa.

C. Lực ma sát nghỉ.

D. Hợp lực của 3 lực trên.
Câu 9.
Trong chuyển động tròn đều, lực hướng tâm
A. vuông góc với vecto vận tốc.
B. cùng phương, cùng chiều với vecto vận tốc.

C. cùng phương, ngược chiều với vecto vận tốc.

D. có hướng không đổi.

Câu 10.
Chọn phát biểu sai.

A. lực hướng tâm có tác dụng làm thay đổi độ lớn của vecto vận tốc.
B. lực hướng tâm có tác dụng làm thay đổi hướng của vecto vận tốc.

C. lực hướng tâm có phương vuông góc với vecto vận tốc.

D. lực hướng tâm có thể là hợp lực của nhiều lực.

Câu 11. Chọn phát biểu sai:

A. Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh trái đất do lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm,

B. Xe chuyển động vào 1 đoạn đường cong (khúc cua) mặt đường nghiêng, lực ma sát đóng vai trò lực hướng tâm.

C. Xe chuyển động đều trên đỉnh 1 cầu võng, hợp lực của trọng lực và phản lực vuông góc đóng vai trò lực hướng tâm.

D. Đồng xu đặt trên mặt bàn nằm ngang quay đều trên trục thẳng đứng thì lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hướng tâm.

Câu 12. Điều nào sau đây là đúng khi nói về vật tác dụng lên vật chuyển động tròn đều?


A. Ngoài các lực cơ học, vật còn chịu thêm tác dụng của lực hướng tâm


B. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật đóng vai trò là lực hướng tâm


C. Vật không chịu tác dụng của lực nào ngoài lực hướng tâm

D. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật nằm theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm khảo sát.
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